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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                              
Quảng Nam, ngày  29   tháng  9  năm 2014


BÁO CÁO

Đề nghị thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách Trung ương 
cho công trình: Đường lâm nghiệp tại xã Bình Lâm và xã Bình Sơn, 
huyện Hiệp Đức

Kính gửi:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ Tài chính.

Căn cứ Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ;

Theo Công văn số 7356/BKHĐT-TH ngày 28/10/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ;
UBND tỉnh Quảng Nam kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách Trung ương của dự án đầu tư với các nội dung sau:
1. Tên công trình: Đường lâm nghiệp tại xã Bình Lâm và xã Bình Sơn, huyện Hiệp Đức.

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Hiệp Đức.
3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty Cổ phần phần mềm công trình giao thông Hải Thanh.
4. Mục tiêu đầu tư dự án: Xây dựng hệ thống giao thông để thúc đẩy công tác trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi núi trọc; phục vụ công tác khai thác chế biến lâm sản kết hợp với đường dân sinh và phòng cháy chữa cháy rừng trên cơ sở phù hợp với quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng nhằm nâng cao giá trị sản phẩm của người dân, cải thiện đời sống vật chất, xóa đói giảm nghèo.
5. Nội dung và quy mô đầu tư:
5.1. Qui mô: cải tạo và xây dựng mới 11 tuyến đường lâm nghiệp tại 02 xã Bình Lâm và Bình Sơn với tổng chiều dài 19,908 km. Cụ thể: 
- Xã Bình Lâm: 06 tuyến, tổng chiều dài là 10.241,25 m
+ Tuyến 1 Hố Dài: 1.770,55 m

+ Tuyến 2 Hố Dài: 1188,71 m

+ Tuyến thôn Ngọc Lâm: 2.443,53 m

+ Tuyến 1 thôn Ngọc Sơn: 1.376,17 m

+ Tuyến 2 thôn Ngọc Sơn: 2.348,53 m

+ Tuyến thôn Nhứt Đông: 1.113,76 m 

- Xã Bình Sơn: 05 tuyến, tổng chiều dài là 9.667,27 m

+ Tuyến thôn 1: 1.393,44 m

+ Tuyến 1 thôn 2: 2.619,98 m

+ Tuyến 2 thôn 2: 1.024,68 m

+ Tuyến thôn 4: 2.443,02 m

+ Tuyến thôn 8: 2.186,15
Các tuyến đường được thiết kế với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Cấp đường : đường cấp IV lâm nghiệp.

- Vận tốc thiết kế: 15km/h;

- Mặt cắt ngang: Bn = 04 m.

- Mặt đường: Lu lèn tăng cường mặt đường đạt K98 dày 30cm;

- Độ dốc dọc tối đa: 15%.

- Số làn xe chạy: 1 làn 


- Bán kính cong tối thiểu: Rmin = 15 m đối với đường núi; Rmin = 20 m đối với đường đồi.

- Phần công trình: bố trí cống và tràn rọ đá với quy mô bán vĩnh cửu, tải trọng H13-XB60.

5.2. Giải pháp thiết kế:
* Trắc dọc: thiết kế trắc dọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo quy mô đường lâm nghiệp cấp IV. Trắc dọc tuyến bám theo địa hình đường cũ nhằm hạn chế tối da khối lượng xây dựng, các điểm đấu nối với hệ thống đường cũ thiết kế cao độ đường đỏ đảm bảo yêu cầu vuốt nối êm thuận. Trên các đoạn dốc dài và độ dốc lớn bố trí những đoạn nghỉ xe (Độ dốc <4%). Độ dốc lớn nhất: 15,00% (một số vị trí cục bộ châm chước độ dốc đến 18%-19%)
* Trắc ngang:

-  Bề rộng nền đường Bn = 0,5 m(lề)+03 m(mặt đường)+0,5m(lề) = 04 m. 

- Độ dốc ngang mặt đường 4%.

- Độ dốc ngang lề đường 5%.
* Thiết kế nền đường:

- Nền đường phần lớn là nền đào, đất đắp nền đường được tận dụng đất đào nền đường.

+ Mái ta luy đắp đất: 1/1,5.

+ Mái ta luy nền đào: 1/0,5-:-1/0.75.

- Thiết kế độ chặt và khả năng chịu tải nền đường: 

+ Độ chặt của nền đường K95. 

+ Tại các vị trí đắp trả của công trình cống và tràn, tiến hành đắp bằng đầm cóc đạt độ chặt K90. 

- Thiết kế mặt đường: mặt đường được thiết kế rộng 3m, mặt đường được lu tăng cường đạt hệ số đầm chặt K98.

* Hệ thống rãnh biên: rãnh biên đào trần được thiết kế dạng hình thang, kích thước đáy rãnh 0.4m, chiều sâu 0.4m, taluy rãnh 1/1.
6. Địa điểm thực hiện: xã Bình Lâm và xã Bình Sơn, huyện Hiệp Đức.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2015.

8. Diện tích sử dụng đất: 15 ha.
9. Loại, cấp công trình: đường cấp IV lâm nghiệp.
10. Phương án giải phóng mặt bằng tái định cư: Không. 

11. Tổng mức đầu tư của dự án: 9.000.000.000 đồng (Chín tỷ đồng).

Trong đó: 


- Xây lắp 


:   6.666.152.000 đồng.


- Chi phí QLDA 

:      134.215.000 đồng.


- Chi phí TVĐTXD 
:    1.205.298.000 đồng.


- Chi phí khác 

:       184.164.000 đồng.


- Dự phòng 


:       810.171.000 đồng.

12. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương (Chương trình phát triển và bảo vệ rừng bền vững).
13. Tiến độ và phân kỳ đầu tư thực hiện dự án:

	Năm
	Nguồn vốn NSTW (đồng)
	Nguồn vốn NSĐP và nguồn vốn khác (đồng)

	- Năm thứ nhất
	9.000.000.000
	0


14. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.
UBND tỉnh Quảng Nam kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cho ý kiến thẩm định về nguồn vốn ngân sách Trung ương của dự án./.
	Nơi nhận:


- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, GTVT, NN&PTNT;
- UBND huyện Hiệp Đức;
- CPVP;

- Lưu: VT, KTN, KTTH.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký
Đinh Văn Thu
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